
KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC 
THÁNG 1 – 2020

NĂM HỌC: 2019- 2020

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN HỒNG BÀNG
TRƯỜNG MẪU NON TRẠI CHUỐI

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ LỚP 4B2
CHỦ ĐỀ: “TÁI CHẾ”

        Thời gian thực hiện: 3 tuần (từ 9/12/2024 đến 27/12/2024)

                          Giáo viên: Nguyễn Thị Đoan

                      Nguyễn Thị Huyền Tân

NĂM HỌC: 2024 – 2025
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Tên chủ đề nhánh
Số tuần 

thực 
hiện

Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều 
chỉnh (nếu có)

Dự án làm túi giấy
1 Từ 9/12 đến 13/12

Nguyễn Đoan

Ngày hội của chú bộ đội 1
Từ 16/12 đến 20/12

Huyền Tân

Tái chế sản phẩm từ thiên 
nhiên

1 Từ 23/12 đến 27/12

Nguyễn Đoan

III. CHUẨN BỊ:

III. CHUẨN BỊ:

Nhánh “Dự án làm túi giấy” Nhánh “Ngày hội của chú bộ đội”  Nhánh “Tái chế sản phẩm từ thiên 
nhiên”

Giáo 
viên

- Chuẩn bị các nội dung bài dạy 
theo chủ đề: “Dự án làm túi giấy”
- Tạo môi trường mở có các góc 
chơi phù hợp với chủ đề
- Có đủ tranh cung cấp kiến thức ở 
các góc
- Các mẫu gợi mở ĐDĐC ở các góc 
để trẻ thực hiện
- Các loại nguyên vật liệu sẵn có ở 
các góc
- Sưu tầm các bài hát, bài thơ, câu 
chuyện, tranh ảnh về chủ đề.

- Sưu tầm tranh cung cấp kiến thức 
của  chủ đề: tranh chú bộ đội.
- Chuẩn bị các nội dung bài dạy về 
chủ đề
- Tạo môi trường mở có các góc chơi 
phù hợp về: chú bộ đội.
- Có đủ tranh cung cấp kiến thức ở 
các góc
- Các mẫu gợi mở ĐDĐC ở các góc 
để trẻ thực hiện
- Các loại nguyên vật liệu sẵn có ở 
các góc

- Sưu tầm tranh cung cấp kiến thức 
của  chủ đề: tái chế sản phẩm từ thiên 
nhiên
- Chuẩn bị các nội dung bài dạy về: 
“Nghề nông”
- Tạo môi trường mở có các góc chơi 
phù hợp về: “Nghề nông”
- Có đủ tranh cung cấp kiến thức ở 
các góc
- Các mẫu gợi mở ĐDĐC ở các góc 
để trẻ thực hiện
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- Các đồ dùng đồ chơi
- Tranh truyện, thơ chữ to, album 
về chủ điểm
- Tuyên truyền nội dung về “Dự án 
làm túi giấy” với phụ huynh 

- Sưu tầm các bài hát, bài thơ, câu 
chuyện, tranh ảnh về chủ đề.
- Các đồ dùng đồ chơi
- Tranh truyện, thơ chữ to, album về 
chủ điểm
- Tuyên truyền nội dung chương trình 
CSGD trẻ với phụ huynh

- Các loại nguyên vật liệu sẵn có ở 
các góc
- Sưu tầm các bài hát, bài thơ, câu 
chuyện, tranh ảnh về chủ đềtái chế 
nguyên liệu từ thien nhiên.
- Các đồ dùng đồ chơi
- Tranh truyện, thơ chữ to, album về 
chủ điểm
- Tuyên truyền nội dung chương trình 
CSGD trẻ với phụ huynh

Phụ 
huynh

- Sưu tầm cho lớp tranh ảnh, sách 
báo, nguyên vật liệu để thực hiện 
dự án làm túi giấy.
- Tạo tâm thế cho trẻ khi đến 
trường, lớp.
 - Kết hợp với cô giáo để cùng 
thống nhất cách thực hiện dự án 

- Sưu tầm các loại  tranh ảnh, bài hát, 
bài thơ, câu chuyện về chủ đề: “chú 
bộ đội”
- Trò chuyện với trẻ  những kiến thức 
về ngành nghề của người thân.
- Phụ huynh ủng hộ các nguyên vật 
liệu bổ sung vào góc thiên nhiên và 
thể chất: cây, chai lọ,…

- Ủng hộ cho lớp tranh ảnh, sách báo 
về chủ đề 
-Sưu tầm bổ sung các đồ dùng, đồ 
chơi trong lớp, trong trường bằng các 
chất liệu khác nhau: lá khô, giấy màu, 
vỏ hộp sữa, sữa chua, vỏ hộp bánh...
- Kết hợp với cô giáo để cùng thống 
nhất cách CSGD trẻ 

Trẻ - Kết hợp cùng cô giáo khi thực 
hiện chủ đề.
- Tham gia các hoạt động làm bưu 
thiếp cùng các bạn
- Dùng các nguyên vật liệu khác 
nhau để làm bưu thiếp

- Cùng cô tạo  môi trường ở các góc
- Quan sát  môi trường XQ trẻ 
- Hoàn thành bức tranh chung về CĐ 

- Sưu tầm tranh ảnh, truyện, họa báo 
về chủ đề tái chế nguyên liệu từ thiên 
nhiên.
- Cùng cô trang trí lớp, tạo môi 
trường cho chủ điểm.
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IV/ KẾ HOẠCH CHUNG 
Lĩnh 
vực

Nhánh 1: Dự án làm túi giấy 
thay thế túi nilong
(09/12- 13/12/2024)

GV: Nguyễn Đoan

Nhánh 2: Ngày hội của chú bộ 
đội

(16/12- 20/12/2024)
GV: Huyền Tân 

Nhánh 3: Tái chế nguyên vật 
liệu từ thiên nhiên
(23/12- 27/12/2024)

GV: Nguyễn Đoan
PTTC  Ném xa bằng 1 tay  Trườn theo hướng thẳng Chuyền, bắt bóng qua chân 

PTNT *KPKH: 
Tiết học 5E: Khám phá nguyên liệu 
làm túi giấy

*KPXH: 
 Tìm hiểu về ngày 22/12

*KPXH: 
 Khám phá về quy trình tái chế giấy.

PTTM

* Tạo hình:
Tiết học EDP: Làm túi giấy thay 

thế túi nilong 
*Âm nhạc:

Dạy hát: Điều đó tùy thuộc hành 
động của bạn                             

(NH: Chiến binh xanh bảo vệ môi 
trường)

* Tạo hình: 
Vẽ quà tặng chú bộ đội

*Âm nhạc:
VĐ múa minh họa: Chú bộ dội                                             

(NH: Màu áo chú bộ đội )
 

*Tạo hình
Trang trí chai, lọ để trồng cây 

  

PTNN Truyện: 
   Tâm sự của vỏ hộp 

Thơ:
Chú giải phóng quân

Truyện
Kể truyện sáng tạo với chú hề tái chế

PTTC&
KNXH Kết hợp PTNN:

Tâm sự của vỏ hộp
Kết hợp PTNN:

Chú giải phóng quân 
  Dạy trẻ kỹ năng bỏ rác đúng nơi 
quy định
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V. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:
Phân phối vào các ngày trong tuầnT

T Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

1 Đón trẻ

 - Chơi với giấy theo ý thích buổi sáng

- Thực hành kỹ năng buộc dây trong quá trình tạo ra các sản phẩm từ nguyên vật liệu tái chế.

- Trò chuyện về nguyên liệu tái chế=> Tạo tình huống cho trẻ dẫn dắt đến dự án làm túi giấy  

- Kể tên các nguyên vật liệu liên quan đến nhóm nguyên vật liệu "Dễ phân hủy"/"Khó phân hủy".

- Nghe truyện đọc: "Mái tóc của rừng"

- Thơ: "Bé giữ gìn vệ sinh môi trường; Bảo vệ hoa cỏ".

- Nghe truyện đọc: "Vương quốc rác".

- Đọc thơ: "Rác quanh ta".

 - Các bài hát: "Chung tay bảo vệ môi trường; Em yêu cây xanh; Con diều giấy; Giờ vệ sinh lớp học; 

Gìn giữ vệ sinh thật tốt; Không xả rác; Kun bảo vệ môi trường; Siêu nhân xanh".

- Trò chuyện về nguyên vật liệu làm túi giấy

2 Thể dục 
sáng

* Khởi động: Cô và trẻ đi theo đội hình vòng tròn và đi các kiểu đi

* Trọng động: Tập 5 động tác kết hợp với  nhạc bài : Bé ngoan biết phân loại rác
- Hô hấp: Thổi nơ
- + Động tác tay: Hai tay đưa ngang lên cao.
- + Động tác lưng, bụng, lườn: Đứng nghiêng người sang hai bên.
- + Động tác chân: Đứng co một chân.
- + Động tác bật: Bật tách chân khép chân.
- * TCVĐ: Lái ô tô

* Hồi tĩnh:  Đi lại nhẹ nhàng về tổ. 
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Phân phối vào các ngày trong tuầnT
T Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

Nhán
h 1

Ngày 9/12
- Lĩnh vực:PTTM
Dạy hát "Điều đó 
tùy thuộc vào bạn"

Ngày 10/12
- Lĩnh vực:PTNT

Tiết học 5E: Khám 
phá nguyên liệu làm 

túi giấy

Ngày 11/12
- Lĩnh vực:PTTC

Ném xa bằng 1 
tay

Ngày 12/12
- Lĩnh vực: 

PTNN
Kể chuyện 
sáng tạo: Tâm 
sự của vỏ hộp

Ngày 13/12
- Lĩnh vực: PTTM
Làm túi giấy thay 
thế túi nilong.

Nhán
h 2

Ngày 16/ 12

- Lĩnh vực:PTNT
Tìm hiểu về 
ngày 22/12

Ngày 17/ 12
- Lĩnh vực:PTTM
Vẽ quà tặng chú bộ 
đội.

Ngày 18/ 12
- Lĩnh vực: PTTC
Trườn theo hướng 

thẳng

Ngày 19/ 12
Lĩnhvực:PTTM

Múa minh họa 
Chú bộ đội                               
(NH: Màu áo 
chú bộ đội) 

Ngày 20/ 12
- Lĩnh vực:PTNN
Bài thơ “Chú giải 
phóng quân”.3

Ho
ạt 

độn
g 

học

Nhán
h 3

Ngày 23/ 12

- Lĩnhvực:PTTC&
KNXH
Dạy trẻ kỹ năng 
bỏ rác đúng nơi 

quy định

Ngày 24/ 12

- Lĩnh vực:PTNN
Kể truyện sáng tạo 
với chú hề tái chế

Ngày 25/ 12
Lĩnh vực: PTTC
Chuyền, bắt bóng 

qua chân

Ngày 26/ 12
- Lĩnh 

vực:PTNT
Khám phá về 
quy trình tái 
chế giấy.

Ngày 27/ 12
Lĩnhvực:PTTM
 Trang trí chai, lọ 
để trồng cây
 

4

Ho
ạt 

độn
g 

ngo
ài 

trời

Nhán
h 1

Ngày 9/12 
- Trò chơi: Giấy 
đổi màu; Tái chế 
giấy bằng các vật 
dụng đơn giản.
- TCVĐ: Ếch nhảy 
lá sen

Ngày 10/ 12
- Ôn luyện      : Ném xa 
bằng 1 tay
 - TCVĐ: Chơi dung 
dăng, dung dẻ
- Chơi tự do tại khu 

vực đồ chơi ngoài 

Ngày 11/ 12
+ Thực hành lựa 
chọn nguyên vật 
liệu tái chế từ giấy 
để tạo ra sản phẩm 
tạo hình, đồ dùng, 
đồ chơi.

Ngày 12/ 12
+ Trò chơi: Xếp 
đúng quy trình 
tái chế giấy
- TCVĐ: Khúc 
nhạc vui
- Chơi tự do tại 

Ngày 13/ 12
+ Tạo tranh bằng 
lá cây, sỏi, đá, 
cành khô, vỏ hạt, 
vỏ con vật.
- Chơi rồng rắn 
lên mây
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Phân phối vào các ngày trong tuầnT
T Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

- Chơi tự do tại 
khu vực đồ chơi 
ngoài trời

trời - TCVĐ: Chuyền, 
bắt bóng qua đầu
- Chơi tự do tại 
khu vực đồ chơi 
ngoài trời
 

khu vực đồ chơi 
ngoài trời

- Chơi tự do tại 
khu vực đồ chơi 
ngoài trời 

Nhán
h 2

Ngày 16/ 12
+Quan sát thời tiết 
mùa đông
- TCVĐ: Vận 
động viên nhí đua 
tài
- Chơi tự do tại 
khu vực đồ chơi 
ngoài trời

Ngày 17/ 12
+ Trò chuyện với trẻ 
về cách nhận biết ý 
nghĩa các con số 
được sử dụng trong 
cuộc sống hằng 
ngày (số nhà, biển 
số xe…)"Trẻ có khả 
năng ghi nhớ các 
chữ số từ 1-10

- TCVĐ: Bò nhúng 
dấm

- Chơi tự do tại khu 
vực đồ chơi ngoài 
trời

Ngày 18/ 12
+ Trò chuyện với 
trẻ về cách thể 
hiện tình cảm yêu 
mến, quan tâm 
đến các cô chú 
làm nghề bộ đội
- TCVĐ: Chơi về 
đúng nhà
- Chơi tự do tại 
khu vực đồ chơi 
ngoài trời 

Ngày 19/ 12
- +Ôn luyện: 
VĐ múa minh 
họa                      
Chú bộ đội   
- TCVĐ: Trời 
nắng, trời mưa
- Chơi tự do tại 
khu vực đồ chơi 
ngoài trời

Ngày 20/ 12
+ Vẽ phấn về đồ 
dùng tư trang của 
chú bộ đội
+ TCVĐ: Ô tô và 
chim sẻ.
- Chơi tự do
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Phân phối vào các ngày trong tuầnT
T Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

Nhán
h 3

Ngày 23/12
- Chạy theo bóng 
và bắt bóng
- TCVĐ: Rồng rắn 
lên mây.
- Chơi tự do tại 
khu vực đồ chơi 
ngoài trời 

Ngày 24/12
 - Thực hành lựa chọn 
nguyên vật liệu tái 
chế từ nhựa và kim 
loại để tạo ra sản 
phẩm tạo hình, đồ 
dùng, đồ chơi
 - TCVĐ: Chơi dung 
dăng dung dẻ
- Chơi tự do tại khu 
vực đồ chơi ngoài 
trời

Ngày 25/12
- Trò chơi: Bé 
phân loại rác khó 
phân hủy, dễ 
phân hủy (bảng 
chơi, vật thật).

- TCVĐ: Trời 
nắng, trời mưa

- Chơi tự do tại 
khu vực đồ chơi 
ngoài trời 
 
 

Ngày 26/ 12
- Trò chơi: Phân 
loại nguyên vật 
liệu tái chế theo 
chất liệu
- TCVĐ: Thả 
đỉa ba ba
- Chơi tự do tại 
khu vực đồ chơi 
ngoài trời

Ngày 27/ 12
- Sử dụng các 
chai, lọ đã trang 
trí để trồng cây, 
gieo hạt.
- TCVĐ: Đi kiểm 
chùa la
- Chơi tự do tại 
khu vực đồ chơi 
ngoài trời 
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Phân phối vào các ngày trong tuầnT
T Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

5 Vệ sinh, ăn, 
ngủ

- Một số cách bảo quản đồ ăn thừa

- GD không:  Ăn nhanh vội vàng, vừa ăn vừa nói, vừa vừa ăn vừa uống, uống vội vàng

- Rèn cho trẻ tập luyện thao tác rửa tay bằng xà phòng 

Nhá
nh 1

Ngày 9/12 
Trò chuyện về các 
loại túi giấy : Tên 
gọi, đặc điểm cấu 
tạo, công dụng.

Ngày 10/12
Xem video về các loại 
túi giấy

Ngày 11/12
Khám phá qui 
trình tạo ra túi 
giấy

Ngày 13/12
Khảo sát 
nguyên liệu để 
làm  túi giấy

Ngày 14/12
Trưng bày sản 
phẩm, chia sẻ, 
nhận xét, đánh giá 
về  túi giấy
- Liên hoan văn 
nghệ.
- Nêu gương cuối 
tuần.

6
Hoạt 
động 
chiều

Nhá
nh 2

Ngày 16/ 12
Dạy trẻ nhận biết 
lá cờ của 2-3 quốc 
gia: Việt Nam, 
Trung Quốc, Nhật 
Bản

Ngày 17/12
Tổ chức cho trẻ cắt 
dán làm Album về 
chú bộ đội

Ngày 18/ 12
Thực hành Kĩ 
năng sắp xếp đồ 
dùng đồ chơi

Ngày 19/12
 +Hướng dẫn trẻ 

làm một số tư 
trang hoặc đồ 

dùng đặc trưng 
của chú bộ đội

Ngày 20/12
+Đọc thơ chữ to 
bài thơ: Chú giải 
phóng quân, Chú 
bộ đội hành quân 
trong mưa…
- Liên hoan văn 
nghệ.
- Nêu gương cuối 
tuần.
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Phân phối vào các ngày trong tuầnT
T Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

Nhá
nh 3

Ngày 23/12
Xem hình ảnh, trò 
chuyện, chia sẻ 
kinh nghiệm về 
một số đồ dùng tái 
chế có thể gây 
nguy hiểm đến sức 
khỏe (Chai lọ 
đựng
xăng, dầu, hóa 
chất...)

Ngày 24/12
Hướng dẫn trẻ đặt tên 
cho các bức tranh, 
các sản phẩm về LVL 
tái chế mà trẻ đã hoàn 
thành

Ngày 25/12
-   Xem hình ảnh, 
trò chuyện về đặc 
điểm, công dụng 
và cách sử dụng 
nguyên vật liệu tái 
chế từ nhựa, kim 
loại: Vỏ chai 
nhựa, hộp nhựa, 
vỏ loong bia…
 

Ngày 26/12
Xem video về 
cách làm các đồ 
vật từ những 
nguyên vật liệu 
tái chế.

Ngày 27/12
Bé đọc thơ: "Vè 
môi trường"
- Liên hoan văn 
nghệ.
- Nêu gương cuối 
tuần.

VI/ KẾ HOẠCH GÓC .

Phân phối vào 
nhánhTT Tên góc chơi MĐ yêu cầu Chuẩn bị Nội dung

hoạt động N1 N2 N3

 1

Gia 
đình

- Trẻ biết lựa chọn thực 
phẩm để mua, có kĩ năng chế 
biến, nấu một số món ăn đơn 
giản từ tôm, cua, cá, trứng, 
rau, củ,... Đặt tên cho các 
món ăn.
- Trẻ biết lựa chọn thực phẩm 

- Tạp dề, mũ, Menu các 
món ăn. 
- Bộ đồ dùng nấu ăn: Nồi, 

- Mua thực phẩm.
- Chế biến thực phẩm.
- Nấu các món ăn.
- Bày và giới thiệu 
các món ăn.
- Phục vụ khách hàng

x
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+ Bé nấu các món ăn
+ Bé làm nội trợ: 
bánh mì phết bơ

x

để mua, có kĩ năng chế biến, 
nấu một số món ăn đơn giản 
từ tôm, cua, cá, trứng, rau, 
củ,... Đặt tên cho các món 
ăn.
- Biết bày và giới thiệu các 
món ăn, trang trí bàn ăn, giao 
tiếp, phục vụ khách hàng.
- Biết thực hiện công việc được 
giao, biết tôn trọng, đoàn kết và 
hợp tác, chấp nhận trong khi 
chơi.

bát, thìa, đĩa, đũa, dao, 
thớt, máy xay sinh tố, ống 
để giấy, đũa, thìa, lọ súp, 
dầu ăn, muối, bột ngọt.
- Thực phẩm:  tôm, cua, 
cá, trứng, giò, chả nem, 
thịt, rau, quả...

- Chăm sóc em bé.
- Pha nước cam cho 
các chú bộ đội

x

- Cửa hàng thực 
phẩm.
- Cửa hàng bán các 
loại túi giấy tái chế.

x

- Cửa hàng bán trang 
phục, đồ dùng các 
chú bộ đội.

x

Góc  
phân 
vai

 
 

Bán 
hàng

- Biết chào mời, cảm ơn 
khách hàng. Biết lấy đúng 
hàng cho khách. Biết điều 
chỉnh cân theo số lượng 
khách yêu cầu, biết nói giá 
tiền các mặt hàng.
- Biết điều chỉnh giọng nói 
cho phù hợp với ngữ cảnh, 
tình huống và nhu cầu khi 
giao tiếp với khách hàng.

- Các loại phương tiện 
Tái chế
-Mũ bảo hiểm
- Một số biển báo Tái chế
- Một số loại thực phẩm

- Cửa hàng bán đồ 
dùng tái chế.

x
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* Xây dựng xưởng 
làm túi giấy tái chế. x

* Xây dựng xưởng 
làm đồ dùng tái chế. x

2

Góc 
xây 

dựng

- Biết sử dụng các nguyên 
vật liệu sẵn có phối hợp cùng 
nhau để xây dựng được công 
trình theo mô hình đã chọn. 
Nhớ tên công trình. 
- Tự tin, sáng tạo, mạnh dạn 
trong khi chơi. Đoàn kết và 
cùng nhau hoàn thành 
nhiệm vụ được giao.
- Biết thu dọn đồ dùng đồ 
chơi gọn gàng, ngăn nắp.

* Mẫu gợi ý: (tranh vẽ, 
mô hình; ghép hình)
- Đồ dùng: Mũ, trang 
phục, dụng cụ xây dựng.
- Gạch, hoa, cỏ, cây 
xanh, hàng rào, ống 
nhựa,….
- Đồ dùng bổ sung: Các 
loại đồ chơi, đồ dùng làm 
từ đồ tái chế - Xây doanh trại bộ 

đội.
x

- Thiết kế túi giấy 
theo quy trình khoa 
học, trang trí túi giấy  

x

3

Góc 
nghệ 
thuật

Tạo 
hình

- Trẻ dùng kỹ năng cắt dán, 
xé dán, vẽ, tô màu, nặn, làm 
đồ chơi : PTGT, biển báo, 
đèn hiệu Tái chế.

- Luyện sự khéo léo của cơ 
ngón tay, PT óc sáng tạo.

- Các loại giấy màu, giấy 
vẽ, hộp các tông. 
- Một số nguyên vật liệu: 
ống hút, vỏ hộp, cúc áo
- Giấy một mặt, keo, kéo - Tô, vẽ hình một số 

hình ảnh chủ đề đang 
học như đồ dùng, tư 
trang của chú bộ đội
- Gấp máy bay

x
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 - Xưởng sản đồ chơi 
từ các nguyên vật liệu
- Vẽ nặn và làm đồ 
chơi theo chủ điểm.

x

- Múa hát các bài hát 
về tái chế và môi 
trường.

x
x

Âm 
nhạc

 Trẻ biết biểu diễn nghệ thuật 
như: hát, múa các bài hát 
trong chủ đề mà trẻ thích.
- Trẻ biết thể hiện tình cảm 
của mình qua các bài hát.
- Trẻ biết vận động theo bài 
hát bằng các dụng cụ âm 
nhạc.

- Các dụng cụ âm nhạc: sắc 
xô, phách, đàn, trống, gáo 
dừa…
- Mũ múa và trang phục 
biểu diễn làm từ đồ tái chế.

- Múa hát các bài hát 
về chú bộ đội.

x

4

Góc 
học 
tập

 

Khám 
phá 
khoa 
học

- Trẻ biết so sánh- phân loại 
các đồ chơi, trang phục theo 
CĐ.
- Trẻ biết dùng đồ chơi xếp 
tương ứng 1-1
- Biết chơi bàn cờ 
- Biết nối tranh tương ứng. 

- Bàn cờ, quân cờ, tranh 
chủ đề
- Lô tô, các loại đồ chơi 

- So sánh, phân loại 
rác
- Bàn cờ so hình, nối 
tương ứng, cuốn sách 
kỳ diệu
- Thí nghiệm Kỹ sư 
tạo hình
- Đếm số bưu thiếp, 

nhận biết hình dạng 

của túi giấy 

- Xác định được độ to, 
nhỏ của túi giấy 
- Cải tiến túi giấy   

x

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
09:0

9 1
0/0

1/2
025

bởi Đ
ỗ T

hị P
hượng ( 

31303304_p
huongdt )

 –
 T

rư
ờng M

N T
rạ

i C
huối



- Đếm và nối số tương 
ứng.
- Bé tạo nhóm theo 
đối tượng.
- Chơi một số bàn cờ

x

- Bé đếm giỏi.
- Ghép tương ứng, bàn 
cờ thông minh, bàn cờ 
thú vị
- Xếp tương ứng 1-1
- Cuốn sách kì diệu.

x 
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- Đọc sách, tranh 
truyện
- Đọc thơ chữ to
- Kể  chuyện theo 
tranh
- Tô chữ cái a, ă, â
- Kể chuyện bằng rối

x

- Kể chuyện về chú bộ 
đội
- Làm album về chú 
bộ đội
- Kể chuyện bằng rối

x

Góc 
sách

 - Trẻ hứng thú chơi, biết 
cách chơi, sắp xếp đồ chơi 
gọn gàng, chơi hòa thuận 
vui vẻ

-Truyện tranh, rối dẹt, 
tranh thơ chữ to
- Tranh ảnh về nội dung 
chủ đề Tái chế

- Kể chuyện theo 
tranh
- Làm album chủ 
điểm
- Kể chuyện cùng với 
những chiếc túi giấy

x

 

  5
Góc 
vận 

động

- Trẻ có kỹ năng chơi các 
trò chơi PTTC
- Biết chơi cùng nhau, đoàn 
kết khi chơi

- Túi cát, khối 
hình,boling, bóng , vòng 
bật nhảy

- Chơi ném bóng, 
- Bật chụm tách chân, 

x x
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- Ném túi cát, 
boling....
- Chạy thay đổi theo 
hướng vật chuẩn

x

- Chơi các trò chơi với 
cát với nước, thả vật 
chìm nổi.
- Gieo hạt, trồng cây 
,QS sự nẩy mầm của 
cây 

x

x

 

 6 Góc 
thiên 
nhiên

- Biết chơi các trò chơi với 
cát với nước, thả vật chìm 
nổi.
- Trẻ biết thao tác chăm sóc 
cây...
- Trẻ có ý thức bảo vệ chăm 
sóc và bảo các loại vệ cây.

- Bộ đồ chơi với cát 
nước.
- Môt số hạt giống: hạt 
cải, củ hành.
- Các dụng cụ tưới cây, 
chăm sóc cây 
- Bảng theo dõi quá trình 
phát triển của cây.

- Thực hành chăm sóc 
bảo vệ cây (Tưới cây, 
nhổ cỏ, gieo hạt, sới 
đất,trồng cây, lau lá)
- Làm thẻ tên cho cây 

x

GV TTCM HPCM
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